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I.Tr¾c nghiÖm:(2 ®iÓm): 

                      Ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Thực hiện phép nhân 2x(x  -  2) ta được: 
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Câu 2: Biểu thức 
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Câu 3: Kết quả của phép chia (5x4y – 5x2y2 – 20x2y) : 5x2y là:

A) 5x2 – 5y + 4




       
C) x2 – y – 4


B) 25x6y2 – 25x4y3 – 100x4y2



D) x2 - 4y - xy

Câu 4: Phân tích đa thức 14x – 14 thành nhân tử, ta được: 


A. 
[image: image9.wmf]-

14(x1)



B. 
[image: image10.wmf]-

14(x14)



C. 14x
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Câu 5: Rút gọn biểu thức x(x - y) - y(x + y) + x2 + y2 ta được:

A.2xy


B.2x2


C.-2xy


D.2y2
Câu 6: Trong các hằng đẳng thức sau, hãy chỉ ra hằng đẳng thức nào là "lập phương của một tổng":

A. a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)

C. (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

B. (a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

D. a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)

Câu 7: Khi phân tích đa thức 5x2- 4x +10xy - 8y thành nhân tử, ta được:

A. (5x+4)(x - 2y) 


C. (x+2y)(5x - 4)              


B. (5x - 2y)(x+4y)       

D. (5x - 4)(x-2y)

Câu 8: Điền vào chỗ trống: 
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A.-2xy

B.xy


C. xy



D.2xy

II. Tù luËn: (8®iÓm)

Bài 1: (3 điểm) 
      1.1) Rút gọn biểu thức sau    

         a) 5x2  -  8x  + 5x(x - 5)                            b) (x – 3)2 – 15x  – (x – 2)(x + 2) 
      1.2) Thực hiện phép tính

a) (20x4y – 24x3y2 – 12x2y) : 4x2y
      
b) 
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Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 5x2y – 20xy2 + 15x2y2






b) x2 – 4x – y2 + 4 


c) x2 – 8x – 9

Bài 3: (2,5 điểm) Tìm x biết :         
a)  2x2 – 4x = 0                        


          b) 3x(x - 3) – 3x2 - 12 = 0                  
c) x3 – 4x2 – x + 4 = 0           

Bài 4: (0,5 điểm) Trong đợt quyên sách góp ủng hộ cho thư viện, ba bạn Tuấn, Nam, An ủng hộ cho thư viện số sách là 3 số tự nhiên liên tiếp (bạn Tuấn nhiều nhất, bạn An ít nhất). Biết tích số sách của Nam và An lớn hơn tích số sách của Tuấn và Nam là 40. Tính số sách mỗi bạn quyên góp được? 
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